
PHỤ LỤC SỐ 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2025  của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN ​
CƠ QUAN BAN HÀNH​

------- 

 

 
DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ CẤP LẦN ĐẦU THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG / CẤP LẠI THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG​
(Kèm theo Công văn số ….. ngày ……. tháng …….. năm …… của...) 
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 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ​
(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 



Cột số 2 và 4: Lập danh sách theo thứ tự tăng dần của số hiệu công chức (không lập theo đơn vị Phòng/Đội QLTT hoặc 
chức vụ). 
Cột số 5: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh. 
Cột số 6: Ghi đầy đủ tên ngạch công chức, mã số ngạch công chức theo QĐ bổ nhiệm ngạch công chức hiện tại. 
Cột số 7: Ghi chức danh lãnh đạo hiện tại đối với người đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo. Ghi ngạch công chức theo 
Quyết định bổ nhiệm ngạch hiện tại với người chưa được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo. 
Cột 8: Ghi cụ thể tháng/năm được tuyển dụng theo Quyết định tuyển dụng làm công chức Quản lý thị trường. 
Cột 10: Ghi đầy đủ ngày/tháng/năm là thời điểm hết hạn của Thẻ KTTT công chức đang được cấp, sử dụng (được ghi trên 
Thẻ KTTT). 
Cột 14: Người có chứng chỉ Tiền công vụ QLTT thì ghi "TCV"; người có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ QLTT trước năm 
2005 thì ghi "BDNV"; Người có Chứng chỉ BDNV Kiểm soát viên chính thị trường thì ghi KSVC; người có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch KSV thị trường ghi QLNN KSVTT; người có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch 
KSV chính thị trường ghi QLNN KSVCTT; các chứng chỉ khác ghi chung là BDNV...; 
Cột 15: Ghi cụ thể lý do đề nghị cấp lại Thẻ; các ghi chú khác. 
 


